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Đề c​ương chi tiết học phần
1. Tên học phần: Vật liệu và Công nghệ Kim loại
Mã học phần: 207121
2. Tên Tiếng Anh: Materials and Metal Technology
3. Số tín chỉ: 2 tín chỉ (2 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm)
Phân bố thời gian: 10 tuần (3 tiết lý thuyết, 0 tiết thực hành, 6 tiết tự học/ tuần)
4. Các giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: ThS. Phạm Quang Thắng
2/ Danh sách giảng viên cùng GD:

ThS. Nguyễn Thanh Phong


GV. Nguyễn Thị Phương Thảo

5. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học tiên quyết: Không
Môn học trước: Không
6. Mô tả học phần (Course Description)

Phần “ Vật liệu kim loại “ sẽ trình bày các nguyên lý chung về mối quan hệ giữa cấu trúc và cơ tính của vật liệu kim loại. Trình bày các tổ chức của hợp kim cũng như các biến đổi pha và tổ chức mà điển hình và thiết thực nhất là nhiệt luyện thép. Trình bày tổ chức, thành phần hoá học, cơ tính, chế độ nhiệt luyện và công dụng của các mác thép, gang và hợp kim màu.


Phần “ Công nghệ kim loại “ trình bày các phương pháp gia công kim loại điển hình như: các phương pháp công nghệ chế tạo phôi dùng cho quá trình gia công cơ khí, bao gồm phương pháp đúc, gia công áp lực và hàn. Phương pháp công nghệ gia công cắt gọt giới thiệu công nghệ, thiết bị và dụng cụ dùng trong gia công cắt gọt trên máy, giới thiệu những khái niệm, những hiện tượng vật lý xảy ra trong quá trình cắt.

7. Mục tiêu học phần (Course Goals) 
(Mục tiêu tổng quát mà môn học cần đạt được)
	Chuẩn đầu ra của học phần
	Mục tiêu môn học
Course Objective
(Học phần này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra

của CTĐT

	G1
	Kiến thức trong lĩnh vực Vật liệu Kim loại như: biết cách sử dụng vật liệu và một số phương pháp cải thiện cơ tính của vật liệu cho quá trình sử dụng.
Kiến thức trong lĩnh vực Công nghệ kim loại như: biết được cách chọn phương thức gia công cho các chi tiết máy, nắm được các đặc điểm, ưu - nhược của từng phương thức gia công.
	ELO 3, ELO 4

	G2
	Khả năng phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề về Vật liệu và Công nghệ kim loại
	ELO13

	G3
	Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu về Vật liệu và Công nghệ kim loại
	ELO 11

	G4
	Khả năng tính toán chế độ gia công, chọn loại dao, lập quy trình công nghệ cho gia công
	ELO 8, 

ELO 10


8. Chuẩn đầu ra của học phần
(Các tiêu chuẩn mà một sinh viên cần phải đạt được sau khi học môn này. So khớp với các chuẩn đầu ra liên quan của cả chương trình đào tạo )
	Chuẩn đầu ra của học phần
	Mô tả

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	Chuẩn đầu ra

của CTĐT

	G1
	G1.1
	Có đủ kiến thức về Vật liệu và Công nghệ kim loại để nhận biết, chọn vật liệu, cải thiện cơ tính của vật liệu cho quá trình sử dụng và biết được cách chọn phương thức gia công cho các chi tiết máy
	ELO 3

	
	G1.2
	Có khả năng triển khai, thiết kế chi tiết gia công
	ELO 4

	G2
	G2.1
	Có khả năng phân tích, giải thích và lập luận giải quyết các vấn đề về Vật liệu và Công nghệ kim loại
	ELO13

	G3
	G3.1
	Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, giao tiếp và khả năng đọc hiểu các tài liệu về Vật liệu và Công nghệ kim loại
	ELO 11

	G4
	G4.1
	Có khả năng tính toán chế độ gia công, chọn loại dao, lập quy trình công nghệ cho gia công
	ELO 8

	
	G4.2
	Thể hiện sự tự tin, lòng nhiệt tình, có ý thức kỷ luật.
	ELO 10


9. Tài liệu tham khảo 
- Sách, giáo trình chính:
1. Trần Mão-Phạm Đình Sùng,Vật liệu cơ khí, Nhà xuất bản giáo dục

2. Lê Tiến Hoán, Công nghệ kim loại, 1997, Khoa Cơ khí-Công nghệ, Trường ĐH Nông Lâm.
3. Nguyễn Tác Ánh, Giáo trình Công nghệ Cơ khí, ĐH Sư phạm Kỹ Thuật, Tp. Hồ Chí Minh
- Sách (TLTK) tham khảo:
1. Nguyễn Văn Huyền, Sổ tay đối chiếu kim loại thông dụng, 2005, Nhà xuất bản Xây dựng.

2. PGS.TS. Đặng Văn Nghìn (chủ biên), Các phương pháp gia công kim loại, Nhà xuất bản ĐH Quốc Gia Tp.HCM, Trường ĐH Bách Khoa Tp.HCM.

3. Lê Công Dưỡng (chủ biên), Vật liệu học, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 1997.

4. Nghiêm Hùng, Kim loại học và Nhiệt luyện, Nhà xuất bản Đại học và Trung học chuyên nghiệp.

10. Đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10

- Kế hoạch kiểm tra như sau:

	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Công cụ KT
	Chuẩn đầu ra KT
	Tỉ lệ (%)

	1. Điểm quá trình
	
	40

	1.1 Thi giữa kỳ phần I: Vật liệu Kim loại
	
	20

	
	- Nội dung bao quát các chương 1 và 2 từ tuần 1 - 2.

- Thời gian thi: 35 phút.


	Sau tuần 2
	Thi tự luận

hoặc trắc nghiệm
	G1.1
G1.2

	

	1.2 Thi giữa kỳ phần II: Công nghệ Kim loại
	
	20

	
	- Nội dung bao quát các chương 1 và 2 từ tuần 6 - 7.

- Thời gian thi: 35 phút.


	Sau tuần 7
	Thi tự luận

hoặc trắc nghiệm
	G1.1
G1.2


	

	2. Thi cuối kỳ
	
	
	60

	
	- Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của học phần.

- Thời gian thi: 75 phút.


	Sau tuần 15
	Thi tự luận
	G1.1
G1.2


	


 11.Nội dung chi tiết học phần:
Nội dung các phần, chương, bài của môn học được trình bày với 3 yếu tố thông tin: 

	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần

	1 
	PHẦN I: VẬT LIỆU KIM LOẠI
	

	2 
	Chương 1: Những khái niệm cơ sở
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
1.1. Cấu trúc tinh thể của kim loại.

1.2. Giản đồ pha của hợp hai nguyên.

1.3. Sự kết tinh của kim loại.

1.4. Sự kết tinh lại.

 PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Thảo luận

· Trình chiếu
	G1.1



	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
1.2.3 Giản đồ loại III 
1.4.2 Các giai đoạn sự kết tinh lại
	

	3 
	Chương 2: Thép và Gang
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
2.1. Giản đồ trạng thái Fe - C và các tổ chức cơ bản.

2.2. Thép C.

PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Thảo luận

· Trình chiếu 
	G1.1



	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
2.1.4 Các điểm tới hạn của thép
2.2.2 Thành phần hóa học thép C
	

	4 
	Chương 2: Thép và Gang
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)
Nội dung GD lý thuyết:
2.3. Thép hợp kim.

2.5 Các loại gang và công dụng

PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Thảo luận

· Trình chiếu
	G1.1



	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
2.3.3 Các đặc tính của thép hợp kim
2.4. Chọn thép để sử dụng.
	

	1 
	Chương 3: Hợp kim màu
	

	2 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (1)
Nội dung GD lý thuyết:
3.1 Nhôm và hợp kim nhôm

3.2 Đồng và hợp kim đồng

PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Thảo luận

· Trình chiếu
	G1.1



	3 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (2)
3.3 Hợp kim làm ổ trượt
	

	5 
	Chương 4: Nhiệt luyện
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
4.1 Khái niệm nhiệt luyện

4.2 Chuyển biến pha cơ bản trong nhiệt luyện

PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Thảo luận

· Trình chiếu
	G1.1



	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
4.2.2 Các chuyển biến xảy ra khi nguội chậm Austenit
4.2.3 Chuyển biến khi nguội nhanh Austenit
	

	6 
	Chương 4: Nhiệt luyện
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
4.3 Các phương pháp nhiệt luyện Gang, Thép

4.4 Kiểm tra vật liệu

PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Thảo luận

· Trình chiếu
	G1.1



	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
4.3.2 Thường hóa
4.3.5 Hóa - nhiệt luyện
	

	7 
	PHẦN II: CÔNG NGHỆ KIM LOẠI
	

	8 
	Chương 1: Công nghệ sản xuất đúc
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)
Nội dung GD lý thuyết:
1.1. Khái niệm chung

1.3. Đúc bằng khuôn cát

1.4. Các phương pháp đúc khác

PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Thảo luận

· Trình chiếu
	G1.1



	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
1.2. Một số tính chất và hiện tượng cơ bản 

1.4.4 Đúc trong khuôn làm bằng mẫu chảy
	

	4 
	Chương 2: Hàn và cắt kim loại
	

	5 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (1)
Nội dung GD lý thuyết:
2.1. Khái niệm chung

2.2. Hàn hồ quang

PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Thảo luận

· Trình chiếu
	G1.1



	6 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (2)
2.2.4 Nguồn điện hàn và máy hàn
2.2.5 Các trang bị và que hàn
	

	9 
	Chương 2: Hàn và cắt kim loại
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
2.3. Hàn và cắt kim loại bằng khí

2.5. Khuyết tật của mối hàn và các phương pháp kiểm tra

PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Thảo luận

· Trình chiếu
	G1.1



	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
2.4. Hàn gang và kim loại màu
	

	10 
	Chương 3: Gia công kim loại bằng áp lực
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
3.1. Khái niệm gia công kim loại bằng áp lực

3.2 Nung nóng kim loại khi gia công áp lực

3.3 Rèn tự do 

PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Thảo luận

· Trình chiếu
	G1.1



	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
3.4 Rèn khuôn

3.5 Dập tấm
	

	11 
	Chương 4: Gia công kim loại bằng cắt gọt
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
4.1 Những kiến thức cơ bản về gia công kim loại bằng cắt gọt. 
PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Thảo luận

· Trình chiếu
	G1.1



	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
4.1.5 Vật liệu chế tạo dao
	

	12 
	Chương 4: Gia công kim loại bằng cắt gọt
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)
Nội dung GD lý thuyết:
4.1 Những kiến thức cơ bản về gia công kim loại bằng cắt gọt (tiếp theo)

4.2 Gia công trên các loại máy.  

PPGD chính:
· Thuyết giảng

· Thảo luận

· Trình chiếu
	G1.1



	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
4.2.3 Gia công trên nhóm máy khoan, doa
4.2.5 Gia công trên nhóm máy mài
	


12. Đạo đức khoa học:
+ Sinh viên có thái độ học tập nghiêm túc, đi học đúng giờ quy định.
+ Xem bài trước khi học và thảo luận tích cực trong lớp.
+ Nghỉ học quá qui định sẽ bị điểm 0 của môn học này.
13. Ngày phê duyệt lần đầu: 
14. Cấp phê duyệt:
	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn

	
	
	


15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lấn 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày…..tháng…..năm……..
	Người cập nhật ký và ghi rõ họ tên
Tổ trưởng Bộ môn:
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